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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Gia Lai, ngày      tháng  02  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Công bố danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp 

người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên ngày 30 tháng 11 năm 2024; 
Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tư pháp người 
chưa thành niên; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Văn bản số 2062/CAT-

VPCQCSĐT ngày 26 tháng 02 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố 141 người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp 
người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Thi hành án dân sự tỉnh; 
- Tòa án nhân dân 14 khu vực; 
- Viện kiểm sát nhân dân 14 khu vực; 
- Phòng THADS 14 khu vực; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh:  
- UBND các xã, phường; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, C3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

1 Lý Huỳnh Phương Thảo Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Quy Nhơn 0978639004

2 Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0382773398
3 Trần Thị Ngọc Bích Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0932499894

4 Huỳnh Ngọc Y Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0767152781

5 Bùi Thị Thanh Loan Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quy Nhơn Nam 0363412708

6 Nguyễn Thị Thanh Dung Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0983396965
7 Nguyễn Thị Ngọc Hương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0924476226
8 Hưá Thị Thu Hằng Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội Bình Định 0362388786
9 Huỳnh Thị Siêng Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội An Nhơn 0358787369

10 Nguyễn Thị Thanh Hoan Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội An Nhơn Bắc 0974037339
11 Đặng Thị Thu Hằng Chuyên viên Tuy Phước 0947258889 Liên hệ qua Chủ tịch xã

12 Phan Trung Châu Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND

13 Phan Thị Yến Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

14 Nguyễn Kim Cương Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0978047089

15 Dương Thị Trúc Linh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0866613934
16 Nguyễn Thị Thủy Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 0969416843
17 Hồ Thị Như Sương Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 0866613934
18 Lê Minh Tiến Chủ tịch Hội Nông dân 0353359699

19 Phan Ngọc Đức Chuyên viên VP HĐND&UBND An Lương 0836901289

Canh Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN DANH SÁCH 

TỈNH GIA LAI Người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp 
người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /02/2026 của UBND tỉnh)

Quy Nhơn Tây

Quy Nhơn Bắc

Tuy Phước Bắc 0905979268 Liên hệ qua Chủ tịch xã
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

20 Nguyễn Chí Thanh Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Bình Dương 0962134799

21 Phạm Thị Mỹ Dung UBND xã Phù Mỹ, Gia Lai Phù Mỹ 0343118619
22 Đặng Ngọc Linh UBND xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai Phù Mỹ Bắc 0399969449
23 Trần Văn Lời Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Phù Mỹ Đông 0673578679
24 Phan Thị Mỹ Nương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Phù Mỹ Tây 0973621177
25 Đào Nguyên Khang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Cát Tiến 0914124677 Liên hệ qua Chủ tịch xã

26 Phạm Minh Tấn Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Đề Gi 0976532023

27 Đặng Hồng Thanh UBND xã Hòa Hội, Gia Lai Hòa Hội 0988620062

28 Nguyễn Đức Lái Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0387579581

29 Nguyễn Văn Tín Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0988201660
30 Châu Văn Hưng Phòng Văn hóa - Xã hội Ngô Mây 0987334199
31 Nguyễn Thị Thu Sương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Phù Cát 0982046429
32 Lê Thành Tài UBND xã Bình Dương, Gia Lai Xuân An 0977020732
33 Nguyễn Thị Thanh Vân Chủ tịch Hội Phụ nữ
34 Nguyễn Trung Tín Chủ tịch Hội Nông dân
35 Nguyễn Thị Mỹ Trang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

36 Nguyễn Quốc Đại Y Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND

37 Trần Văn Nghĩa Bí thư Đoàn Thanh niên

38 Nguyễn Thái Dũng Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Tây Sơn 0932563549

39 Lê Đình Duy Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Vĩnh Quang 0329611579

40 Lê Minh Phong Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Vĩnh Thạnh 0905906273

41 Mai Thị Lượng Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Vĩnh Thịnh 0965826774

42 Lê Thị Mỹ Lệ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội An Hòa 0977478355 Liên hệ qua Chủ tịch xã

Hội Sơn

Bình Khê



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

43 Nguyễn Thị Kiều Trinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0983822032

44 Đinh Thị Đế Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 
phụ trách lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 0359729226

45 Trần Minh Đoan CTMT thôn Gia Chiểu I, xã Hoài Ân
46 Lê Thị Ngọc Trâm CTMT thôn Gia Chiểu II, xã Hoài Ân
47 Bùi Vĩnh Tuấn CTMT thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân
48 Bùi Văn Tuyên CTMT thôn Gò Cau, xã Hoài Ân
49 Nguyễn Thị Tuyết Nhung CTMT thôn Du Tự, xã Hoài Ân
50 Thái Tự CTMT thôn Linh Chiểu, xã Hoài Ân
51 Trần Thị Mỹ Lợi CTMT thôn An Đông, xã Hoài Ân
52 Trần Bá CTMT thôn An Hòa, xã Hoài Ân
53 Trần Thế Vinh CTMT thôn An Hậu, xã Hoài Ân
54 Phan Công Chánh CTMT thôn An Chiểu, xã Hoài Ân
55 Hồ Thị Thu Thủy CTMT thôn An Thiện, xã Hoài Ân
56 Nguyễn Văn Trung CTMT thôn Vĩnh Hòa, xã Hoài Ân
57 Huỳnh Xuân Bình CTMT thôn Khoa Trường, xã Hoài Ân
58 Nguyễn Thanh Tuấn CTMT thôn Phú Thuận, xã Hoài Ân
59 Nguyễn Văn Hoàng CTMT thôn Gia Trị, xã Hoài Ân
60 Hoàng Công Minh CTMT thôn Đức Long, xã Hoài Ân
61 Nguyễn Văn Nộ CTMT thôn Gia Đức, xã Hoài Ân
62 Phạm Văn Nhanh CTMT thôn Tân Thành, xã Hoài Ân
63 Dương Quang Hai CTMT thôn Diêu Trường, xã Hoài Ân
64 Huỳnh Văn Nhu CTMT thôn Lộc Giang, xã Hoài Ân
65 Võ Văn Sơn CTMT thôn Vĩnh Viễn, xã Hoài Ân
66 Trần Đình Chính CTMT thôn Trí Tường, xã Hoài Ân

67 Trần Xuân Anh CTMT thôn Thạch Long 1, xã Hoài Ân

68 Hồ Thanh Bình CTMT thôn Thạch Long 2, xã Hoài Ân

69 Nguyễn Thành Trung UBND xã Ân Tường, Gia Lai Ân Tường 0988822328

An Lão

Hoài Ân



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

70 Nguyễn Thanh Ân Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Ân Hảo 0988858957 Liên hệ qua Chủ tịch xã
71 Lê Văn Sướng Hưu trí
72 Lê Văn Nho Hưu trí
73 Phan Văn Trọng Hưu trí
74 Võ Hiệp Hưu trí
75 Trần Đức Huấn Hưu trí
76 Nguyễn Ngọc Quý Phó trưởng Công an xã

77 Trần Thị Minh Hiếu Chuyên viên - Văn phòng HĐND&UBND 
xã

78 Lê Thị Hoàng Khuyên Chuyên viên - Phòng Kinh tế xã 

79 Lê Xuân Tiên Chuyên viên - Trung tâm phục vụ HCC xã 

80 Dương Thị Quý Ly Phòng Văn hóa - Xã hội Kim Sơn 0913222489 Liên hệ qua Chủ tịch xã
81 Trần Thị Danh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Bồng Sơn 0913615399 Liên hệ qua Chủ tịch xã

82 Bùi Duy Diệu Phó trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội Tam Quan 917765986

83 Huỳnh Văn Cường Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Hoài Nhơn 0988518288
84 La Duy Luận Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Hoài Nhơn Bắc 0905759539
85 Trần Ái Huyền Phòng Văn hóa - Xã hội
86 Phan Ngọc Biên Văn phòng HĐND&UBND
87 Huỳnh Thùy Linh Đoàn Thanh niên phường
88 Nguyễn Thị Minh Kiều Hội Phụ nữ phường
89 Bùi Thanh Trung Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Hoài Nhơn Tây 0961198306
90 Nguyễn Thị Hải Yến Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội Pleiku 0964371499
91 Nguyễn Thị Hòa Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội Hội Phú 081640270

92 Nguyễn Thị Hiệp Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ phường 0979550734

93 Trần Minh Thông Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội 0935280125
94 Nguyễn Văn Long Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0367849880
95 Lê Thị Thanh Loan Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0905724777
96 Dương Phương Thùy Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0988001027

Vạn Đức

Hoài Nhơn Nam

An Phú



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

97 Mai Thị Thúy Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội Biển Hồ 0982926024

98 R' Chăm Sem Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Ia Phí 0382595384

99 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Kon Gang 0363089567
100 Nguyễn Thanh Tuấn Phòng Văn hóa - Xã hội Ia Grai 0988287801 Liên hệ qua Chủ tịch xã
101 Liam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Kon Chiêng 0983225680 Liên hệ qua Chủ tịch xã
102 Nguyễn Minh Sáng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Ayun 0862317279
103 Lâm Thị Mỹ Tính Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội An Bình 0989674584
104 Trần Thị Phúc Ân Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Đăk Pơ 0908161980
105 Trần Quốc Long CC Phòng Văn hóa - Xã hội Đăk Rong 0986387347 Liên hệ qua Chủ tịch xã

106 Hoàng Thị Hà CC phụ trách Y tế, Phòng Văn hóa - Xã hội Kbang 0975334413 Liên hệ qua Chủ tịch xã

107 Lê Thị Huyền Ngọc Chuyên viên TTPV hành chính công Krong 0986387347 Liên hệ qua Chủ tịch xã

108 Phạm Thị Thúy CC phụ trách Y tế, Phòng Văn hóa - Xã hội Tơ Tung 0363133606

109 Lê Thị Thu Sương Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Ya Hội 0908160140

110 Đinh Luôn Phó trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội Ya Ma 0983804323

111 Đinh Thị Vong Hỗ trợ công việc tại Phòng Văn hóa - Xã 
hội Sró 0342813511

112 Trần Thị Uyên Dung Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Chơ Long 0377399777
113 Trần Minh Thanh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Chư A Thai 0369700488
114 Rcom Jú Văn phòng HĐND&UBND Ia Pa 0905329849

115 Trần Thanh Tín Chuyên viên Văn phòng UBND&HĐND

116 Ksor H' Hương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội
117 Ksor Quyên Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Phú Túc 0813090977 Liên hệ qua Chủ tịch xã
118 Ksor Soan Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Phú Thiện 0327760255
119 Nguyễn Huy Đông Công chức Văn phòng Ia Rsai 0987409698 Liên hệ qua Chủ tịch xã
120 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0355665678
121 Lương Thị Quý Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC 0354512214

Ayun Pa

Ia Sao 0327760255



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

122 Cù Thị Như Thảo Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 0976027816

123 Ksor Suk Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 367719193

124 Nguyễn Khánh Tuyền Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0978117649
125 Rmah H' Goang Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0905329849
126 Nguyễn Minh Khuê Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0392071386
127 Vũ Thị Huyền Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Uar 0345889566
128 Nguyễn Văn Luyện Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Ia Lâu
129 Lê Thị Mai Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Chư Pưh 086647718
130 Trần Thị Thu Vi Chuyên viên Phòng văn hóa - Xã hội Ia Le 0969763723
131 Nguyễn Thị Thanh Hằng Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Ia Hrú 0965440452
132 Lê Thị Hồng Vân Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Chư Sê 0382460246
133 Nguyễn Thị Ngọc Anh Chuyên viên HĐND&UBND Bờ Ngoong 0969083586
134 Lê Thị Kim Huệ Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Al Bá 0914032929 Liên hệ qua Chủ tịch xã
135 Kpuih Kli Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Ia Pnôn 0363068633
136 Lê Văn Hòa Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND 0899397899

137 Rơ Châm Ái Giang Phó Chủ tịch UBMTTQVN, kiêm Bí thư 
Đoàn thanh niên xã 0398422380

138 Nguyễn Thị Hòa Chuyên viên 0356078789

139 Hà Thị Ánh Tuyết Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Nông nghiệp và Môi 
trường 0916467446 Liên hệ qua Giám đốc Sở

140 Nguyễn Ngọc An Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ 
em, Sở Y tế Sở Y tế 0984858825

141 Nguyễn Thị Duyên Phòng Lao động, việc làm Sở Nội vụ 0974233009

Ia Tul

Pờ Tó

Ia Nan

Tổng số: 05 sở, ban, ngành và 94 UBND xã, phường với 141 người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh


